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ÁN LỆ SÓ 85/2026/AL*
về việc tham gia tố tụng của doanh nghiệp bảo hiểm thành viên theo họp đồng nguyên tắc đồng bảo hiêm


Được Hội đồng Thầm phán Tòa án nhân dân toi cao thông qua ngày 21 tháng 5 năm 2026 và được công bô theo Quyêt định sô 162/QĐ-CA ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Chánh án Tòa án nhân dân toi cao.

Nguồn án lệ:

Bản án phúc thẩm số 64/2024/DS-PT ngày 03/6/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về vụ án dân sự “Tranh chấp họp đồng bảo hiêm ” giữa nguyên đơn là ông Lương Văn H với bị đơn là Tống Công ty bảo hiếm B; người có quyên lọi, nghĩa vụ liên quan gồm 02 người.
Vị trí nội dung án lệ:

Đoạn 7, 8, 10 và 11 phẩn “Nhận định của Tòa án”. Khái quát nội dung án lệ:
- Tình hu ong án lệ:
Họp đồng nguyên tắc đồng bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiếm xác định doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu có nghĩa vụ giao kết họp đồng bảo hiếm với bên mua bảo hiếm, giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiêm và có quyền yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiếm thành viên góp tiên bôi thường theo tỷ lệ đồng bảo hiếm khi có sự kiện bảo hiếm xảy ra; không quy định doanh nghiệp bảo hiểm thành viên trực tiếp có trách nhiệm với bên mua bảo hiêm.
Bên mua bảo hiểm không giao kết hợp đồng với các doanh nghiệp bảo hiếm thành viên mà giao kết với doanh nghiệp bảo hiếm đứng đầu và phát sinh tranh chấp họp đồng này. Quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thâm, doanh nghiệp bảo hiếm đứng đầu không yêu cầu đưa các doanh nghiệp bảo hiếm thành viên vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
- Giải pháp pháp lý:

Trường hợp này, Tòa án phải xác định các doanh nghiệp bảo hiêm thành viên không phải là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án và không đưa vào tham gia tố tụng.

Quy định của pháp luật liên quan đến án lệ:





* Án lệ này do NCS. Nguyễn Văn Dũng, Chánh tòa Tòa Hành chính Tòa án nhân dân thành phố Đà Nang đề xuất.
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Khoản 4 Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (sửa dối, bô sung năm 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 và 2025).

Từ khóa của án lệ:

“Họp đồng bảo hiểm”; “Họp đồng nguyên tắc đồng bảo hiếm”; “Doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu”; “Doanh nghiệp bảo hiểm thành viên”.
NỘI DUNG VỤ ÁN:

Tại đơn khởi kiện, trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn trình bày:

Ngày 27/8/2019, ông Lương Văn H đã ký họp đồng bảo hiếm tàu cá sô QNA.BHHS. 19.1611 với Công ty Bảo hiếm B1 về việc mua bảo hiếm cho tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS của ông H làm chủ sở hữu. Cụ thê: Sô tiên bảo hiêm là 2.450.000.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng), thời hạn bảo hiếm từ ngày 28/8/2019 đến ngày 28/8/2020.
Lúc 12 giờ 20 phút ngày 02/6/2020, tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS của ông Lương Văn H do ông H làm thuyền trưởng xuất bến tại Trạm kiếm soát Biên phòng A, huyện N, tỉnh Quảng Nam, trên tàu có 05 thuyền viên ra khơi đê hành nghề câu mực, có đủ điều kiện xuất bến theo quy định kiếm soát phương tiện của Trạm kiểm soát Biên phòng A. Khi đang di chuyến ra khơi đến 19 giò' cùng ngày tàu đang ở tại vị trí tọa độ 15°32’N 109°16 E thì tàu của ông Lu'0'ng Văn H bất ngờ bị gió dông, sóng biến lớn đánh khiến tàu bị võ' be hai bên mũi làm nước tràn vào tàu. Ông H đã hô hào thuyền viên sử dụng 02 máy bom đế bơm nước và lấy can nhựa tát nước ra khỏi tàu, nhưng do bị võ’ be to quá nên không khắc phục được. Lúc đó, ông H thấy cách khoảng 08 đến 09 hải lý có ánh sáng điện nên ông H cho tàu chạy đến nhò' hỗ trợ, nhưng đến gần cách khoảng 500m thì tàu bị chết máy và chìm dần. Nhận thấy không thể cứu tàu được nên ông H cho các thuyền viên lên 04 chiếc thúng câu rời tàu và chèo đến 01 tàu cá gần đó là tàu số hiệu QNg-98772 -TS của tỉnh Quảng Ngãi và được tàu cá này cứu vót ông H cùng toàn bộ thuyền viên lên tàu.

Sau khi được cứu và đưa vào bờ, ông H đã trình báo toàn bộ sự việc cho Trạm kiểm soát Biên phòng A và thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý khai báo, làm hồ sơ đề nghị Công ty Bảo hiếm BI chi trả tiền bảo hiểm tàu cá cho ông LI theo hợp đồng bảo hiểm và đã hoàn thành đầy đủ hồ sơ hợp lệ vào ngày 19/12/2020. Nhưng phía Công ty Bảo hiểm BI không thực hiện việc chi trả tiền bảo hiếm tàu cá cho ông H theo họp đồng đã ký.

Nay ông Lương Văn H yêu cầu Tòa án buộc Tống Công ty Bảo hiêm B chi trả tiền bảo hiểm tàu cá QNa-909xx-TS với số tiền bảo hiếm sau khi khấu trừ 02% số tiền bồi thường theo họp đồng là 2.401.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm lẻ một triệu đồng) và lãi suất chậm thanh toán tiền bảo hiểm kế từ ngày 19/12/2020 (ngày nộp đủ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm theo xác nhận tại Báo cáo giám định của Công ty cổ phần V) tạm tính đến ngày 07/7/2023 là 02 năm 06 tháng với mức lãi suất 10%, thành tiền là 600.250.000đồng.
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Trong quá trình giải quyêt vụ án cùng như tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của nguyên đo-n trình bày:

Thông nhất với nội dung trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp cho nguyên đơn.

Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyên của bị đơn trình bày:

Tổng Công ty Bảo hiểm B (gọi tắt là Bảo hiểm B) thừa nhận ông Lương Văn H có tham gia bảo hiếm đối với tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS theo họp đồng bảo hiểm tàu cá số QNA.BHHS.19.1611 ngày 27/8/2019. Ngày 02/6/2020, tàu cá sô hiệu QNa-909xx-TS gặp nạn trên vùng biển Việt Nam. Ngày 03/6/2020, ông Lương Văn H đã có thông báo tốn thất và Bảo hiếm B đã cử nhân viên đến nhà ông H đế thu thập hồ so-. Ngày 09/6/2020, Bảo hiểm B đã có yêu cầu giám định gửi Công ty cố phần V đế yêu cầu giám định tốn thất đối vó-i tàu cá số hiệu QNa- 909xx-TS. Tuy nhiên, căn cứ vào Báo cáo giám định cuối cùng về tốn thất thân tàu cá số 36 TT/20VJC ngày 11/5/2023 của Công ty cổ phần V thì nguyên nhân tàu cá QNa-909xx-TS bị chìm theo khai báo của chủ tàu là do gió Tây Nam cấp 5 đên câp 6, kèm theo gió dông lôc dẫn đến sóng lớn va đập vào xỏ mũi gây bế vỡ chìm tàu đã không phù hợp với tình hình thời tiết thực tế tại khu vực tàu bị chìm như văn bản số 174/ĐKTTVTTTB ngày 06/5/2022 của Đài khí tượng thủy văn Khu vực Trung Trung bộ xác báo. Mặt khác, theo báo cáo giám định thì nhận thấy tàu QNa-909xx-TS đã được sử dụng 08 năm, thời gian tàu được đưa lên đà bảo dưỡng hồ xảm, sơn vỏ tàu cũng đã 11 tháng, trong điều kiện thời tiết bình thường của chuyến hành trình mà tàu xảy ra tai nạn thì khả năng lớn là do hao mòn mục thủng tự nhiên vỏ tàu nên khi hành trình đi biến chịu tác động của sóng gió gây phá nước chìm tàu.

Trên cơ sở Báo cáo giám định cuôi cùng về tốn thất thân tàu cá số 36 TT/20VJC ngày 1 1/5/2023 thì Bảo hiểm B không thống nhất với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Lương Văn H.
về đơn vị giám định độc lập là Công ty cổ phần V là đơn vị do Bảo hiểm B chỉ định giám định và có trách nhiệm thay mặt Bảo hiếm B làm việc, yêu cầu người được bảo hiếm cung cấp hồ sơ đê ban hành báo cáo giám định và chịu trách nhiệm về báo cáo giám định của mình. Việc Bảo hiếm B yêu cẩu Công ty cô phân V giám định thì Bảo hiếm B tự yêu cầu, không hỏi ý kiến của ông Lương Văn H.
về thời điểm Công ty cô phần V nhận đủ hồ sơ yêu cầu bảo hiếm của ông Lương Văn H thì Bảo hiếm B không năm được vì ông H tự nộp cho Công ty cô phần V.

Bảo hiếm B chỉ chấp nhận hay không chấp nhận yêu cẩu bảo hiếm của ông Lương Văn H trên cơ sở hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đầy đủ và thời hạn đê châp nhận hay không chấp nhận bảo hiểm là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Ngày nhận đủ hồ sơ theo Bảo hiếm B xác định là ngày 11/5/2023 - ngày Công ty cô phân V có Báo cáo giám định cuối cùng về tốn thất thân tàu cá số 36 TT/20VJC. Tính từ ngày 11/5/2023 dến nay thì Bảo hiểm B vẫn chưa có văn bản chấp nhận hay không
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chấp nhận yêu cẩu bảo hiếm của ông Lưong Văn H. Tuy nhiên, ông Lương Văn H đã khởi kiện thì phía bị đơn có ý kiến không chấp nhận yêu cầu của nguyên đon.

BỊ đon không thông nhất ngày mà nguyên đon cho rằng đã nộp đủ hô sơ yêu cầu bồi thường là ngày 19/12/2020 vì ngày 28/6/2022 Công ty cổ phần V đã có văn bản sô 146/VJC yêu câu ông H bô sung thêm chúng cứ và đã gửi qua bưu điện cho ông H, nhung không rõ thời gian gửi. Tuy nhiên, hiện nay phía bị đơn chưa cung câp được chứng cứ về việc gửi văn bản yêu cầu cho ông H.
Trong quá trình giải quyêt vụ án cũng như tại phiên tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bà Bùi Thị p trình bày:

Tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS là tài sản chung VỌ’ chồng tôi (Lương Văn H và Bùi Thị P). Tôi thống nhất với yêu cầu khỏi kiện của nguyên đơn ông Lương Văn H và trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của nguyên đơn.

Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân hàng A trình bày:

Căn cứ Họp đồng tín dụng số 4208LAV202000189 ngày 12/02/2020, ông Lương Văn H có vay vốn tại Ngân hàng A, huyện N, tỉnh Quảng Nam, số tiền: 2.700.000.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm triệu đồng). Tài sản thế chấp bảo đảm cho khoản vay là tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 
17B/01/2019-HĐTC ngày 21/01/2019 đã được đăng ký giao dịch bảo đảm.

Tàu cá đăng ký số hiệu QNa-909xx-TS đã gặp tai nạn và bị chìm trên biển, ông Lương Văn H khỏ’i kiện yêu cẩu Bảo hiếm B phải bồi thường tiền bảo hiểm. Vì vậy, Ngân hàng A đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ xem xét, nếu chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lương Văn H thì đề nghị Tòa án nhân dân thành phô Tam Kỳ xem xét giải quyết:

Buộc Bảo hiếm B phải chuyến tiền bồi thường bảo hiểm tàu cá số hiệu QNa- 909xx-TS của ông Lương Văn H cho Ngân hàng A là người thụ hưởng đầu tiên và duy nhất theo nội dung thỏa thuận tại Điều 3 của Cam kết chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm số QNA.BHHS.19.161 ngày 27/08/2019 ký giữa 03 bên là Ngân hàng A - Chi nhánh huyện N, tỉnh Quảng Nam với ông Lương Văn H và Công ty Bảo hiểm BI. Tạm tính đến ngày 05/7/2023, ông Lương Văn H phải trả cho Neân hàng A khoản nọ' theo Họp đồng tín dụng số 4208LAV202000189 ngày 12/02/2020, gồm: nợ gốc: 2.700.000.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm triệu đồng); nợ lãi: 1.041.616.653 đông (Một tỷ, không trăm bốn mươi mốt triệu, sáu trăm mười sáu ngàn, sáu trăm năm mươi ba dông). Tông cộng: 3.741.616.653 đồng (Ba tỷ, bảy trăm bốn mươi mốt triệu, sáu trăm mười sáu ngàn, sáu trăm năm mươi ba đồng).

Đê nghị Hội đông xét xử buộc Bảo hiếm B chuyên số tiền chi trả bảo hiếm tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS cho ông Lương Văn H vào số tài khoản: 459901 của Ngân hàng A - Chi nhánh huyện N, tỉnh Quảng Nam để thanh toán cho khoản nợ vay và lãi vay của ông H theo hợp đồng tín dụng.

Với nội dưng như trên, tại Bản án dân sự sơ thẩm số 141/2023/DS-ST ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
[bookmark: _page_60_0]đã căn cứ: Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, điểm a khoản 3 Điều 16, Điều 1 8, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 32, Điều 40, Điều 46 và Điều 47 của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đôi, bố sung năm 2010 và năm 2019); Điêu 117, Điều 274, Điều 275, Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban Thường vụ Quôc hội quy định vê mức thu, miên, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Tuyên xử:

Châp nhận yêu câu khởi kiện của nguyên đơn ông Lương Văn H đôi với bị đơn Bảo hiêm B về việc: “Tranh chấp hợp đồng bảo hi êm”.

Buộc Bảo hiếm B phải bồi thường tiền bảo hiếm thân vỏ, máy móc và trang thiêt bị của tàu cá sô hiệu QNa-909xx-TS cho ông Lương Văn H và bà Bùi Thị p theo Giấy chứng nhận bảo hiểm khai thác hải sản số QNA.BHHS.19.1611 ngày 27/8/2019, số tiền: 2.401.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm lẻ một triệu đồng) và tiên lãi do chậm thanh toán tiền bảo hiểm, số tiền: 599.583.056 đồng (Năm trăm chín mươi chín triệu, năm trăm tám mươi ba ngàn, không trăm năm mươi sáu đông). Tông cộng: 3.000.583.056 đồng (Ba tỷ, năm trăm tám mươi ba ngàn, không trăm năm mươi sáu đồng).

Buộc Bảo hiếm B phải chuyến trả số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tàu cá sô hiệu QNa-909xx-TS và tiền lãi do chậm thanh toán tiền bảo hiếm, tông cộng: 3.000.583.056 đồng (Ba tỷ, năm trăm tám mươi ba ngàn, không trăm năm mươi sáu đồng) cho người thụ hưởng là Ngân hàng A (chuyến vào tài khoản số: 459901 của Ngân hàng A - Chi nhánh huyện N, tỉnh Quảng Nam) để thực hiện nghĩa vụ trả nợ của ông Lương Văn H theo Họp đồng tín dụng số 4208LAV202000189 ngày 12/02/2020.

Ngoài ra, bản án sơ thấm còn quyết định về án phí, chi phí tô tụng, nghĩa vụ thi hành án, nghĩa vụ chậm trả tiền và quyền kháng cáo của các đương sự.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 19 tháng 7 năm 2023, bị đơn Bảo hiểm B kháng cáo toàn bộ bản án sơ thâm.
Tại phiên tòa phúc thâm, đại diện Viện kiêm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phát biếu ý kiến:
- về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở giai đoạn phúc thấm: Thấm phán được phân công trực tiếp giải quyết vụ án đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc thụ lý vụ án, về thời hạn giải quyêt vụ án, về việc chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiếm sát nghiên cứu đê tham gia xét xử. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các đương sự đã thực hiện đúng quyên, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.
- về việc giải quyết vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, không chấp nhận kháng cáo của Bảo hiêm B.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
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[1] Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kêt quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiếm sát, Hội đông xét xử phúc thẩm nhận định:

[2] về tố tụng:

[3 Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đon không rút đơn khởi kiện, bị đon Bảo hiếm B không rút đon kháng cáo yêu cẩu Tòa án cấp phúc thấm xem xét toàn bộ bản án sơ thâm.
[4] về thời hạn kháng cáo: bị đơn Bảo hiếm B kháng cáo trong thời hạn nên Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam thụ lý phúc thấm vụ án theo quy định tại Điều 285 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[5] Những người đại diện theo ủy quyền của Bảo hiếm B gồm bà Đỗ Phương A, ông Đinh Duy HI và bà Đỗ Minh AI đã được tống đạt hợp lệ lần thứ 2 nhưng vẫn văng mặt nên Hội đông xét xử tiên hành xét xử văng mặt theo quy định tại Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
[6] Xét kháng cáo của bị đơn Bảo hiểm B thì thấy:

[7] Bảo hiếm B cho rằng cấp sơ thấm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng khi không đưa các Công ty bảo hiếm thành viên gôm Bảo hiếm M, Bảo hiêm p, Bảo hiếm I vào tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, làm ảnh hưởng đên quyên, ích hợp pháp của các Công ty này.
[8] Hội đồng xét xử xét thấy, tại cấp sơ thâm và phúc thẩm Bảo hiếm B không cung cấp được cho Tòa án hợp đồng bảo hiếm ký kết giữa ông Lương Văn H với các Công ty bảo hiêm thành viên gôm Bảo hiếm M, Bảo hiếm p, Bảo hiếm I và Bảo hiểm B. Hơn nữa, theo Hợp đồng nguyên tắc đồng bảo hiếm khai thác hải sản số 01/2014/ ĐBH và Biên bản thỏa thuận phương án đồng bảo hiếm khai thác hải sản số 01/2014 được ký giữa Bảo hiểm B và Bảo hiểm M, Bảo hiếm p, bảo hiếm I thì Bảo hiếm B là doanh nghiệp bảo hiếm đứng đầu (Leader) tại địa bàn tỉnh Quảng Nam với tỷ lệ bảo hiếm là 55%; các Doanh nghiệp tham gia đông bảo hiêm còn lại Bảo hiêm M, Bảo hiêm p, Bảo hiêm I (Follower) vói tỷ lệ bảo hiểm là 15%. Tại Điều 2, trong Hợp đồng nguyên tắc đồng bảo hiếm khai thác hải sản số 01/2014/ĐBH ghi rồ Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty bảo hiêm đứng đầu (Leader) là Bảo hiếm B phải có nghĩa vụ ký họp đồng bảo hiêm, giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và có quyền yêu cầu các Công ty đông bảo hiểm góp tiền bồi thường theo tỷ lệ đồng bảo hiếm khi có sự kiện bảo hiếm xảy ra. Trong vụ án này Bảo hiếm B ký hợp đồng bảo hiếm vói ông Lương Văn H nên Bảo hiểm B phải có nghĩa vụ giải quyết bôi thường, chi trả tiên bôi thường cho ông Lương Văn H. Do vậy, Bảo hiểm B cho rằng cấp sơ thấm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng khi không đưa các Công ty bảo hiếm thành viên gôm Bảo hiểm M, Bảo hiểm p, Bảo hiểm I vào tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là không có cơ sở chấp nhận.
[9] Tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS là tài sản chung của vợ chông one Lương Văn H và bà Bùi Thị p được Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số 0001/2019/GCNĐK ngày 03/10/2019 đứng tên chủ tàu là
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ông Lương Văn H và được cấp Giấy phép khai thác thủy sản số 0925/2020/QNa- GPKTTS ngày 22/5/2020 với nghề chính là câu mực trên vùng khơi biên Việt Nam.

[10] Theo Giấy chứng nhận bảo hiểm khai thác hải sản số QNA.BHHS. 19.1611 ngày 27/8/2019 thì tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS của ông Lương Văn H được Công ty bảo hiếm BI (thuộc Tông Công ty Bảo hiếm B) bảo hiêm, gôm: Thân vỏ tàu, máy móc và trang thiết bị với tống giá trị bảo hiếm: 2.450.000.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng). Trong đó: vỏ tàu là 1.500.000.000 đồng, máy móc là 450.000.000 đồng và trang thiết bị là 500.000.000 đồng; Bảo hiểm tai nạn thuyền viên: 3.220.000.000 đồng; thời hạn bảo hiểm kể từ 00 giờ 00 phút ngày 28/8/2019 đến 24 giờ 00 phút ngày 27/8/2020.

[11] Giấy chứng nhận bảo hiếm khai thác hải sản số QNA.BHLIS.19.1611 ngày 27/8/2019 đối với tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS là một dạng của hợp đồng bảo hiếm, đảm bảo về hình thức, nội dung, điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được quy định tại Điều 117 của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Điều 12, Điều 
13, Điêu 14 và Điêu 15 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đôi, bô sung năm 2010 và năm 2019) nên phát sinh hiệu lực kể từ 00 giò’ 00 phút ngày 28/8/2019 đến 24 giờ 00 phút ngày 27/8/2020 được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm khai thác hải sản số QNA.BHHS. 19.1611 ngày 27/8/2019.
[12] về nguyên nhân dẫn đến sự kiện pháp lý làm phát sinh trách nhiệm bảo hiếm đối với tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS theo Giấy chứng nhận bảo hiếm khai thác hải sản số ỌNA.BHHS.19.1611 ngày 27/8/2019:
[13] Theo ông Lương Văn H và các thuyền viên trên tàu khai báo: Trong khi tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS đang di chuyển ra khơi đến 19 giờ ngày 02/6/2020 tàu đang ở tại vị trí tọa độ 15032’N 109016’E thì bất ngờ bị gió dông, sóng biên lớn đánh khiến tàu bị vỡ be hai bên mũi nước tràn vào làm tàu bị chìm, mặc dù ông Lương Văn H và các thuyền viên trên tàu đã sử dựng mọi biện pháp đê cứu tàu nhưng không được nên đã bỏ tàu.

[14] Phía Bảo hiếm B căn cứ Báo cáo giám định số 36TT/20TVC ngày 11/5/2023 của Công ty cố phần V (đơn vị được Bảo hiểm B vêu cầu thực hiện giám định nguyên nhân và tốn thất do chìm tàu) cho rằng nguyên nhân tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS bị chìm theo khai báo của ông H không phù họp với thời tiết tại khu vực theo thông báo tại văn bản số 174/ĐKTTVTTTB ngày 06/5/2022 của Đài khí tượng thủy văn Khu vực Trung Trung Bộ và việc tàu cá QNa-909xx-TS đã được sử dụng 08 năm, thời gian tàu được đưa lên đà bảo dưỡng hồ xảm, sơn vỏ tàu cũng đã 11 tháng thì “.. .khả năng lớn là do hao mòn mục thủng tự nhiên vỏ tàu nên khi hành trình đi biên chịu tác động của sóng gió gây phá nước chìm tàu.” 
đế không chấp nhận chi trả tiền bảo hiếm theo yêu cầu của ông Lương Văn H.

[15] Xét thấy rằng: về văn bản số 174/ĐKTTVTTTB ngày 06/5/2022 của Đài khí tượng thủy văn Khu vực Trung Trung Bộ cung cấp thông tin thời tiêt trên vùng biển tàu cá QNa-909xx-TS bị chìm cho Công ty cố phần V xác báo về thòi tiết lúc 19 giờ ngày 02/6/2020 tại vị trí tọa độ 15032’N 109016’E dựa trên cơ sở ảnh mây vệ tinh và quan trắc khí tượng thủy văn. Ket quả này không thê ghi nhận những hình thái thời tiết cục bộ diễn biến nhanh vào những thời diêm nhât định
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trên vùng biển đưọ'c xác báo. Việc báo cáo giám định cho răng nguyên nhân tai nạn làm tàu chìm là do mòn, thủng tự nhiên là không có CO' sỏ', bởi lẽ: theo Giây chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá số 4800855 cấp ngày 20/12/2019 của Chi cục Thủy sản Q thì tàu cá QNa-909xx-TS đủ điều kiện an toàn kỹ thuật đế hoạt động đến hết ngàv 18/12/2020. Hơn nữa, tàu không được Bảo hiểm B và Công ty cổ phần V trục vót đê giám định nguyên nhân làm chìm tàu, đây chỉ là suy luận mang tính chủ quan về nguyên nhân chìm tàu mà không có chứng cứ đế chứng minh nên không được chấp nhận. Do đó, có cơ sở đế xác định nguyên nhân dẫn đên sự kiện pháp lý làm phát sinh trách nhiệm bảo hiêm đối với tàu cá sô hiệu ỌNa- 909xx-TS theo Giấy chứng nhận bảo hiểm khai thác hải sản sô QNA.BHHS. 19.1611 ngày 27/8/2019 là do bị gió dông, sóng biển lớn đánh khiến tàu bị võ' be hai bên mũi nước tràn vào làm tàu bị chìm như lời trình bày của ông Lương Văn H và các thuyền viên là có căn cứ.

[16] về việc Bảo hiếm B không đồng ý trả tiền lãi do chậm trả tiên bảo hiêm cho ông Lương Văn H.
[17] Bảo hiếm B cho rằng thời hạn đế chấp nhận hay không chấp nhận bảo hiểm là 30 ngày kế từ ngày nhận đủ hồ sơ. Ngày nhận đủ hô sơ theo Bảo hiêm B xác định là ngày 11/5/2023 - ngày Công ty cố phần V có Báo cáo Giám định cuối củng về tốn thất thân tàu cá số 36 TT/20VJC là không có cơ sở đê chấp nhận. Bởi lẽ: Đại diện theo pháp luật của Bảo hiểm B là ông Nguyễn Xuân VI - Tông Giám đốc đã xác nhận tại bản tự khai ngày 26/6/2023: “... Ngay sau khi xảy ra sự cô, chủ tàu đã thông báo tổn thất tới Công ty bảo hiểm B1, ƯBND xã Tam Giang và Đồn biên phòng An Hòa đế trình báo vụ việc... Ngày 09/12/2022, Bảo hiêm B nhận được Báo cáo giám định cuối cùng sô 36TT/20VJC ... Báo cáo giám định cuối cùng số 36TT/20VJC ngày 09/12/2022 do Công ty cổ phần V phát hành .. 7.

[18] Tiếp sau đó, Công ty cổ phần V lại ra Báo cáo Giám định cuối cùng về tổn thất thân tàu cá số 36 TT/20VJC ngày 11/5/2023 sau khi Tòa án thụ lý vụ án. Báo cáo này có nội dung tương tự vó'i Báo cáo giám định cuối củng sô 36TT/20VJC ngày 09/12/2022 do Công ty cổ phần V phát hành, chỉ có phần xác định nguyên nhân dẫn đến tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS bị chìm ghi rõ hơn, nhưng nội dung CO' bản không thay đôi.
[19] Tại phiên tòa, người bảo vệ quyền, lợi ích họp pháp cho nguyên do'n xác định các giấy tờ trên do ông Lương Văn H sao công chứng và nộp cho Công ty bảo hiểm N và Công ty cô phần V đây đủ hô SO’ vào khoảng thời gian nửa cuôi tháng 6 năm 2020 nhưng không có lập giấy biên nhận. Lời trình bày của người bảo vệ quyền, lợi ích họp pháp cho nguyên đơn có cơ sở đế châp nhận vì phù hợp với thò'i điểm công chứng các giấy tờ trên và phù họp với nội dung Công văn sô 221/VJC ngày 29/9/2020 của Công ty cổ phần V yêu cầu ông H cung cấp thêm một số tài liệu đều nằm ngoài các tài liệu bắt buộc quy định tại Điều 8 của Quy tắc, điều khoản biều phí bảo hiếm thân tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ (Được chấp thuận đăng ký theo Công văn sô 18759/BTC-QLBH ngày 16/12/2015 của Bộ Tài chính). Do đó, không có CO’ sở
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đế chấp nhận việc đại diện rống Công ty Bảo hiếm B cho rằng ông H không nộp đây đủ hô sơ yêu câu bôi thường.
[20] Như vậy, sau khi sự cô tai nạn chìm tàu xảy ra ngày 02/6/2020 đên ngày 09/12/2022 thì Công ty cố phần V mới ban hành Báo cáo giám định cuối cùng so 036TT/20VJC (lần đầu) là chậm trễ, kéo dài thời gian giám định (02 năm 06 tháng) mặc dù đã xác định không tiến hành trục vót tàu do chi phí trục vớt cao hơn giá trị bảo hiêm theo họp đông (báo giá trục vót ngày 15/6/2020 của Công ty TNHH và Dịch vụ xây dựng Nguyễn Văn V2 là 2.500.000.000 đồng, báo giá trục vót ngày 15/6/2020 của Công ty Trục vót T là 3.000.000.000 đồng) và phía Bảo hi êm B sau khi nhận báo cáo giám định cũng không có văn bản thông báo cho ông Lương Văn H biết việc có chấp nhận hay không chấp nhận chi trả tiền bồi thường đôi với tôn thất của tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS hay không, đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người được bảo hiếm tài sản. Vì vậy, Hội đông xét xử có đủ cơ sở đế chấp nhận lời khai của người đại diện họp pháp cho nguyên đon, xác định ngày ông Lương Văn H nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường họp lệ là thời diêm Công ty cô phần V nhận được Giấy yêu cầu bồi thường, chi trả tiền bảo hiếm của ông Lương Văn H vào ngày 19/12/2020 theo xác nhận tại mục IX của Báo cáo giám định cuối cùng số 036TT/20VJC ngày 09/12/2022.
[21] Theo quy định tại Điều 10 của Quy tắc, điều khoản biểu phí bảo hiếm thân tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ (Được chấp thuận đăng ký theo Công văn số 18759/BTC-QLBH ngày 16/12/2015 của Bộ Tài chính), thì: “Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường trong thời hạn 15 ngày làm việc kế từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ. Trường họp từ chối bồi thường phải giải thích rõ lý do bằng văn bản”.
[22] Do đó, xác định ngày Bảo hiểm B vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền bảo hiểm cho ông Lương Văn H là từ ngày 08/01/2021.
[23] Tại Giấy chứng nhận bảo hiểm khai thác hải sản số QNA.BHHS.19.1611 ngày 27/8/2019 đối với tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS, các bên không thỏa thuận về lãi suất chậm thanh toán tiền bảo hiếm. Vì vậy, mức lãi suất chậm trả được áp dụng là 
10%/năm theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

[24] Tại phiên tòa, đại diện Bảo hiểm B xác nhận là không thực hiện trục vớt tàu được tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS do chi phí trục vót, sửa chữa tàu lớn hon giá trị họp đồng bảo hiểm. Do đó, Hội đồng xét xử không có cơ sở đê xem xét giao xác tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS cho Bảo hiếm B được. Như vậy, tôn thất của tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS trong vụ tai nạn được xác định là 100%.
[25] Do tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS là tài sản chung vợ chồng ông Lương Văn H, bà Bùi Thị p. Vì vậy, có cơ sở buộc Bảo hiểm B chi trả tiền bảo hiếm theo họp đồng bảo hiêm và trả tiền lãi suất chậm thanh toán tiên bảo hiêm tàu cá sô hiệu QNa-909xx-TS cho ông H, bà p.
[26] Buộc Bảo hiểm B chi trả tiền bảo hiếm thân vỏ, máy móc và trang thiêt bị của tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS cho ông Lương Văn H và bà Bùi Thị p sau
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khi đã khấu trừ 02% số tiền bồi thường, tương ứng số tiền: 2.450.000.000 đồng - (2.450.000.000 đồng X 02%) = 2.401.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm lẻ một triệu đồng) theo Giấy chứng nhận bảo hiểm khai thác hải sản số QNA.BHHS.19.1611 ngày 27/8/2019.
[27] Đối vói yêu cầu trả tiền lãi do chậm thanh toán tiền bảo hiểm: Ngày Bảo hiêm B vi phạm nghĩa vụ thanh toán tính từ ngày 08 tháng 01 năm 2021 đến ngày xét xử sơ thẩm vụ án (ngày 07/7/2023) là 02 năm 05 tháng 29 ngày, lãi suất 
10%/năm, thành tiền: 2.401.000.000 đồng X 10% X 02 năm 05 tháng 29 ngày = 599.583.056 đông (Năm trăm chín mươi chín triệu, năm trăm tám mươi ba ngàn, không trăm năm mươi sáu đồng). Tổng cộng: 3.000.583.056 đồng (Ba tỷ, năm trăm tám mươi ba ngàn, không trăm năm mươi sáu đồng).
[28] Từ những nhận định trên. Hội đồng xét xử phúc thấm không có cơ sở đế chấp nhận kháng cáo của Bảo hiểm B.

[29] về việc chuyển quyền thụ hưởng tiền bảo hiểm tàu cá số hiệu QNa- 909XX-TS:
[30] Theo Họp đồng tín dụng số 4208LAV202000189 ngày 12/02/2020, ông Lương Văn H vay Ngân hàng A - Chi nhánh huyện N, số tiền 2.700.000.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm triệu đồng), tài sản thế chấp bảo đảm cho khoản vay là tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS theo Họp đồng thế chấp tài sản số 17B/01/2019-HĐTC ngày 21/01/2019 đã được đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật.
[31] Theo Cam kết chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm số: QNA.BHHS. 19.161 ngày 27/8/2019 giữa Công ty Bảo hiểm Bl, ông Lương Văn H và Ngân hàng A - Chi nhánh huyện N thì Ngân hàng A - Chi nhánh huyện N là đơn vị thụ hưởng duy nhất số tiền bảo hiếm tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS trong phạm vi khoản nợ (gốc và lãi vay). Tạm tính đến thời điểm xét xử sơ thẩm ngày 07/7/2023 thì dư nợ của ông Lương Văn H theo Họp đồng tín dụng số 4208LAV202000189 ngày 12/02/2020, gồm: nợ gốc 2.700.000.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm triệu đồng), nợ lãi 1.041.616.653 đồng (Một tỷ, không trăm bốn mươi mối triệu, sáu trăm mười sáu ngàn, sáu trăm năm mươi ba đồng). Tống cộng: 3.741.616.653 đồng (Ba tỷ, bảy trăm bốn mươi mốt triệu, sáu trăm mười sáu ngàn, sáu trăm năm mươi ba đồng). Vì vậy, có đủ cơ sở đế buộc Bảo hiếm B phải chuyển trả số tiền bồi thường bảo hiểm tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS theo Giấy chứng nhận bảo hiểm khai thác hải sản số QNA.BHHS.19.1611 ngày 27/8/2019 và tiền lãi do chậm thanh toán tiền bảo hiếm, tông cộng: 3.000.583.056 đồng (Ba tỷ, năm trăm tám mươi ba ngàn, không trăm năm mươi sáu đồng) cho người thụ hưởng là Ngân hàng A (chuyên vào tài khoản số: 459901 của Ngân hàng A - Chi nhánh huyện N, tỉnh Quảng Nam) đề thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay và lãi vay của ông Lương Văn H theo Họp đồng tín dụng sổ 4208LAV202000189 ngày 12/02/2020.

[32] về án phí:

[33] về án phí dân sự sơ thấm: Buộc Bảo hiềm B phải chịu án phí dân sự sơ thấm, số tiền: 92.011.660 đồng (Chín mươi hai triệu, không trăm mười một ngàn, sáu trăm sáu mươi đồng).
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[34] Hoàn trả cho ông Lương Văn H số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thâm đã nộp: 45.808.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu, tám trăm lẻ tám ngàn đông) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0009953 ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
[35] Án phí dân sự phúc thấm: Hội đồng xét xử phúc thấm không châp nhận kháng cáo của bị đơn Bảo hiểm B, nên bị đơn Bảo hiểm B phải chịu án phí dân sự phúc thâm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn Bảo hiếm B, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số: 141/2023/DS-ST ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ: Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, điểm a khoản 3 Điều 16, Điều 18, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 32, Điều 40, Điều 46 và Điều 47 của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đối, bố sung năm 2010 và năm 2019); Điêu 117, Điều 274, Điều 275, Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự nam 2015; Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/ƯBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Tuyên xử:
1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Lương Văn H đối với bị đơn Bảo hiếm B về việc: “Tranh chấp họp đồng bảo hiếm”;
Buộc Bảo hiếm B phải bồi thường tiền bảo hiếm thân vỏ, máy móc và trang thiết bị của tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS cho ông Lương Văn H và bà Bùi Thị p theo Giấy chúng nhận bảo hiểm khai thác hải sản số QNA.BHHS.19.1611 ngày 27/8/2019, số tiền: 2.401.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm lẻ một triệu đồng) và tiền lãi do chậm thanh toán tiền bảo hiếm, số tiền: 599.583.056 đồng (Năm trăm chín mươi chín triệu, năm trăm tám mươi ba ngàn, không trăm năm mươi sáu đông). Tông cộng: 3.000.583.056 đồng (Ba tỷ, năm trăm tám mươi ba ngàn, không trăm năm mươi sáu đồng).

Buộc Bảo hiểm B phải chuyển trả số tiền bồi thường bảo hiếm đối với tàu cá số hiệu QNa-909xx-TS và tiền lãi do chậm thanh toán tiền bảo hiếm, tống cộng: 3.000.583.056 đồng (Ba tỷ, năm trăm tám mươi ba ngàn, không trăm năm mươi sáu đồng) cho người thụ hưởng là Ngân hàng A (chuyến vào tài khoản sô: 459901 của Ngân hàng A - Chi nhánh huyện N, tỉnh Quảng Nam) để thực hiện nghĩa vụ trả nợ của ông Lương Văn H theo Họp đồng tín dụng số 4208LAV202000189 ngày 12/02/2020.
Ke từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án đối với khoản tiền mà người phải thi hành án có nghĩa vụ phải trả cho người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi
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hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.
2. về án phí:

+ Án phí dân sự sơ thấm: Buộc Bảo hiểm B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, số tiền: 92.011.660 đồng (Chín mươi hai triệu, không trăm mười một ngàn, sáu trăm sáu mươi đồng).

Hoàn trả cho ông Lương Văn H số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp: 45.808.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu, tám trăm lẻ tám ngàn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0009953 ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
+ Án phí dân sự phúc thẩm: Bị đơn Bảo hiểm B phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) án phí dân sự phúc thẩm.

Trường họp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thòi hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.
Bản án phúc thấm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (03/06/2024). NỘI DUNG ÁN LỆ
“[7] Bảo hiếm B cho rằng cấp sơ thẩm đã vỉ phạm nghiêm, trọng thủ tục tố tụng khỉ không đưa các Công ty bảo hiêm thành viên gồm Bảo hiếm M, Bảo hỉêm p, Bảo hiêm I vào tham gia tô tụng trong vụ án vói tư cách ỉà người có quyền ỉợỉ và nghĩa vụ liên quan, làm ảnh hưởng đến quyên, ích hợp pháp của các Công ty này.

[8] Hội đồng xét xử xét thấy, tại cấp sơ thẩm và phúc thẩm Bảo hiểm B không cung câp được cho Tòa án hợp đông bảo kiêm kỷ kêt giữa ông Lương Vãn H với các Công ty bảo hiếm thành viên gồm Bảo hiềm M, Bảo hiểm p, Bảo hiểm I và Bảo kiêm B. Hơn nữa, theo Họp đông nguyên tăc đông bảo hiếm khai thác hải sản so 01/2014/ĐBHvà Biên bản thỏa thuận phương án đồng bảo hiểm khai thác hải sản so 01/2014 được kỷ giữa Bảo hiếm B và Bcio hiếm M, Bảo hiểm p, bảo hiềm I thì Bảo hiêm B là doanh nghiệp bảo hiêm đứng đầu (Leader) tại địa bàn tỉnh Quảng Nam. với tỷ lệ bảo hiềm là 55%; các Doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiếm còn lại Bảo hiếm M, Bảo hiêm p, Bảo kiêm ỉ (Follower) với tỷ lệ bảo hỉêm là 15%. Tại Điêu 2, trong Họp đông nguyên tăc đông bảo hỉêm khai thác hải sản sô 01/2014/ĐBHghi rõ Trách nhiệm và quyên hạn của Công ty bảo hiếm đủng đâu (Leader) là Bảo hiêm B phải có nghĩa vụ ký họp đông bảo hiếm, giải quyềt bôi thường, chi trả tiền bôi thường và có quyền yêu cầu các Công ty đồng bảo hiếm góp tiên bồi thường theo tỷ lệ đổng bảo kiêm khi có sự kiện bảo hiếm 
xảy ra. Trong vụ án này Bảo hiếm B kỷ họp đông bảo hiếm với ông Lương Văn H nên Bảo hiếm B phải có nghĩa vụ giải quyêt bôi thường, chỉ trả tiên bôi thường cho ông Lương Văn H. Do vậy, Bảo hiềm B cho răng cấp sơ thấm đã vi phạm
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nghiêm trọng thủ tục tô tụng khi không đưa các Công ty bảo hiềm thành viên gôm Bảo hiếm M, Bảo hiếm p, Bẻĩo hiềm I vào tham gia to tụng trong vụ án với tư cách là người có quyên lợi và nghĩa vụ liên quan là không có cơ sở châp nhận.
“[10] Theo Giấy chủng nhận bảo hiếm khai thác hải sản sô QNA. BHHS. 19.1611 ngày 27/8/2019 thì tàu cá so hiệu QNa-909xx-TS của ông Lương Văn H được Công ty bảo hiếm BI (thuộc Tông Công ty Bảo hiểm B) bảo hiếm, gôm: Thân vỏ tàu, máy móc và trang thiết bị với tong giả trị bảo hiếm: 2.450.000.000 đông (Hai tỷ bôn trăm năm mươi triệu đông). Trong đỏ: vỏ tàu là 1.500.000.000 đông, máy móc là 450.000.000 đông và trang thỉêt bị là 500.000.000 đông; Bảo hiềm tai nạn thuyên viên: 3.220.000.000 đồng; thời hạn bảo hiềm kê từ 00 giờ 00 phút ngày 28/8/2019 đến 24 giờ 00phút ngày 27/8/2020.

[11] Giấy chứng nhận bảo hiếm khai thcĩc hải sản số QNA.BLỈHS. 19.1611 ngày 27/8/2019 đoi với tàu cá so hiệu QNa-909xx-TS là một dạng của họp đồng bảo hiêm, đảm bảo vê hình thức, nội dung, điêu kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được quy định tại Điêu 117 của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Điêu 12, Điêu 13, Điêu 14 và Điêu 15 Luật Kinh doanh bảo hiêm năm 2000 (sửa đôi, bô sung năm 2010 và năm 2019) nên phát sinh hiệu lực kê từ 00 giờ 00 phút ngày 28/8/2019 đến 24 giờ 00 phút ngày 27/8/2020 được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiềm khai thác hải sản so QNA.BHHS. 19.1611 ngày 27/8/2019.
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trén ving bién duoc xac bdo. Viée bao cdo giam dinh cho ring nguyén nhan tai
nan lam tau chim la do mon, thang tu nhién la khéng cé co s, béi 1&: theo Gidy
chimg nhén an toan k¥ thudt tau ca sb 4800855 cap ngay 20/12/2019 cua Chi cuc
Thuy san Q thi tau ca QNa-909xx-TS du diéu kién an toan ky thuat dé hoat dong
dén hét ngav 18/12/2020. Hon nita, tau khong duge Bao hiém B va Cong ty ¢
phan V truc vot dé giam dinh nguyén nhén lam chim tau, day chi la suy luan mang
tinh chd quan vé nguyen nhan chim tau ma khong c¢6 chimg cu dé chtmg minh
nén khdéng duogc chap nhan. Do do, ¢6 co s& dé xac dinh nguyén nhan dan dén su
kién phép ly lam phat sinh trach nhiém bao hiém d6i véi tau ca s6 hiéu QNa-
909xx-TS theo Gidy ching nhin bao hiém khai thac hai san soO
QNA.BHHS.19.1611 ngay 27/8/2019 1a do bi gi6 dong, séng bién 16n danh khién
tau bi v& be hai bén mi nudc tran vao [am tau bi chim nhu 61 trinh bay cia 6ng
Luong Van H va cac thuyén vién 1a ¢6 can ct.

[16] V& viéc Bao hiém B khéng dong y tra tién Jai do chim tra tién bao
hiém cho 6ng Luong Van H.

[17] Bao hiém B cho rang thoi han dé chip nhén hay khéng chap nhan bao
hiém 12 30 ngay ké tir ngay nhan da ho so. Ngay nhén du ho so theo Bao hiém B
xac dinh la ngay 11/5/2023 - ngay Céng ty c¢b phan V ¢6 Béo cido Giam dinh cudi
cling vé ton that than tau ca s6 36 TT/20VIC 1a khéng c6 co s dé chap nhan. Boi
1&: Pai dién theo phap luat ctia Bao hiém B la 6ng Nguyén Xuan V1 - Téng Giam
dbc dd xac nhan tai ban tu khai ngay 26/6/2023: “... Ngay sau khi xay ra su co,
cht tau da thong bao ton thét téi Cong ty bao hiém 131, UBND x4 Tam Giang va
Dén bién phong An Hoa dé trinh bao vu viéc... Ngay 09/12/2022, Bao hiém B
nhan dugc Bao cdo giam dinh cudi cting s6 36TT/20VJC ... Bo cdo giam dinh
cudi cling s6 36TT/20VIC ngay 09/12/2022 do Céng ty c¢b phan V phét hanh ...”.

[18] Tiép sau do, Cong ty cd ph?in V lai ra Bdo cao Giam dinh cudi ciing vé
ton thét than tau ca sé 36 TT/20VIC ngay 11/5/2023 sau khi Toa an thu 1y vu an.
Bdo cao nay c6 nodi dung tuong tu véi Bdo cdo giam dinh cudi clung so
36TT/20VJIC ngay 09/12/2022 do Céng ty ¢b phan V phat hanh, chi ¢ phan xéac
dinh nguyén nhan dan dén tau ca sé hiéu QNa-909xx-1S bi chim ghi rd hon,
nhung néi dung co ban khdng thay doi.

[19] Tai phién toa, nguoi bao vé quyén, loi ich hop phap cho nguyén don
xéc dinh céc gidy to trén do 6ng Luong Van H sao cdng ching va ndp cho Cong
ty bao hiém N va Cong ty ¢ phan V day di hé so vao khoang thdi gian nira cudi
thang 6 nam 2020 nhung khong c6 lap gidy bién nhan. Loi trinh bay ctia ngudi
bao vé quyén loi ich hgp phap cho nguyén don ¢6 co s6 dé chap nhan vi phu hop
v6i thoi diém cong ching cac gidy to trén va phu hop voi ndi dung Cong vén so
221/VJC ngay 29/9/2020 ciua Cong ty b phan V yeu cau ong H cung cap thém
mot sé tai liéu déu ndm ngoai céc tai liéu bat budc quy dinh tai Didu 8 ctia Quy
tic, didu khoan biéu phi béo hiém than tau khai thac hai san xa bo, tau dich vu
hau can khai thac hai san xa bd (Puoc chap thuan dang ky theo Cong vin so
18759/BTC-QLBH ngay 16/12/2015 cia Bo Tai chinh). Do do, khong co co so
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hanh 4n con phai chiu khoén tién 1ai ctia s tién con phai thi hanh én theo mic 14
suat quy dinh tai khoan 2 Diéu 468 cia B6 [uat Dan sy nam 2015.

2. Vé an phi:

_ + An phi dén su so thdm: Budc Bao hiém B phai chiu 4n phi dan su so
tham, so tién: 92.011.660 dong (Chin muoi hai triéu, khong tram mudi mdt ngan,
sau tram sau muoi dong).

Hoan tra cho ong Luong Van H s tién tam tng 4n phi dén su so thAm da
nop: 45.808.000 dong (Bon muoi lam triéu, tdm tram l€ tdm ngan dong) theo bién
lai thu tam ing an phi, 1€ phi Toa 4n s6 0009953 ngay 03 thang 01 nam 2023 cua
Chi cuc Thi hanh 4n déan sy thanh pho Tam Ky, tinh Quéang Nam.

+ An phi dan sy phic tham: Bi don Bao hiém B phai chiu 300.000 ddng
(Ba tram ngan dong) an phi dan sy phuc tham.

Trudong hop ban an duogc thi hanh theo quy dinh tai Piéu 2 Luat Thi hanh gin
dan su thi nguoi dugce thi hanh an dan sy, ngudi phai thi hanh an dan su c¢6 quyén
thoa thuéx} thi hanh an, quyén yéu cau thi hanh \én, tw nguyén thi hanh an hoéac bi
cudng ché thi hanh an theo quy dinh tai cac Diéu 6, 7 va 9 Luét Thi hanh an dén
su; thot hiéu thi hanh an dugc thuc hién theo quy dinh tai Diéu 30 Luét Thi hanh
an dan su.

Béan 4n phic tham c6 hidu luc phép luat ké tir ngay tuyén an (03/06/2024).

NOI DUNG AN LE

“[7] Béo hiém B cho rang cdp so tham dé vi pham nghiém trong thil tuc t6
tung khi khoéng dwa cdac Cong ty bdo hiém thanh vién gém Bdo hiém M, Bdo hiém
P, Bdo hiém I vao tham gia t6 tung trong vu dn véi tu cdch la nguoi cé quyén loi va
nghia vu lién quan, lam édnh hedng dén quyén, ich hop phdp cua cdc Cong ty nay.

[8] Hoi dong xét xir xét thd’y, tai cap so tham va phiic tham Bdo hiém B
khéng cung cdp duoc cho Toa an hop dong bao hiém ky ket giita ong Luong Vin
H véi cac Cong ty bdo hiém thanh vién gém Béo hiém M, Béo hiém P, Béo hiém
I va Bdo hiém B. Hon nita, theo Hop déng nguyén tdc dong bao hiém khai thdc
hai san so 01/2014/ DBH va Bién ban théa thudn phirong dn dong bdo hiém khai
thac hai san so 01/2014 dwoc ky gitta Bdo hiém B va Bao hiém M, Bdo hiém P,
bdo hiém I thi Bao hiém B la doanh nghiép bdo hiém dimg dau (Leader) tai dia
ban tinh Qudng Nam véi 8 1é bdo hiém la 55%, cdc Doanh nghiép tham gia dong
bdo hiém con lai Bao hiém M, Béo hiém P, Bao hiém I (Follower) véi ty lé bao
hiém la 15%. Tai Diéu 2, trong Hop déng nguyén tdc dong bao hiém khai thac
hai san s6 01/2014/PBH ghi ré Trdch nhiém va quyén han cia Céng ty bao hiém
dung dau (Leader) la Bao hiém B phdi c6 nghia vu ky hop dong bdo hiém, gidi
quyét boi thuong, chi trd tién b6i thuong va ¢ quyén yéu cau cdac Cong ty dong
bdo hiém gop tién boi thuong theo ty Ié dong bdo hiém khi cé sw kién bdo hiém
xay ra. Trong vu dn nay Bdo hiém B ky hop déng bao hiém véi éng Luong Vin H
nén Bdo hiém B phdi cé nghia vu gidi quyét béi thuong, chi trd tién béi thuong
cho éng Luong Vin H. Do vdy, Bdo hiém B cho rdng cdp so tham déa vi pham
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nghiém trong thi tuc to tung khi khong dua cac Cong ty bao hiém thanh vién gom
Bao hiéem M, Bao hiém P, Bdo hiém I vao tham gia to tung trong vu an vai tir cdch
la nguoi co quyén loi va nghia vu lién quan la khong co co so chdp nhan.

“[10] Theo Gidy ching nhan bao hiém khai thac hai san s6 ONA.BHHS. 19.1611
ngay 27/8/2019 thi tau cd so hiéu QNa-909xx-TS cua ong Luong Vin H dwoc
Céng ty béo hiém Bl (thugc Tong Cong ty Bao hiém B) bao hiém, gom: Thdn vo
tau, mdy moc va trang thiét bi véi tong gid tri bao hiém: 2.450.000.000 déng (Hai
1y bén tram nam muoi triéu dong). Trong do: Vo tau la 1.500.000.000 déng, may
moc la 450.000.000 dong va trang thiét bi la 500.000.000 déng; Bao hiém tai nan
thuyén vién: 3.220.000.000 dong, thoi han bdo hiém ké tir 00 gic 00 phiit ngey
28/8/2019 dén 24 gic 00 phiit ngay 27/8/2020.

[11] Gidy chitng nhéin bao hiém khai thdc héi san sé6 ONA.BHHS. 19.1611
ngay 27/8/2019 doi véi tau cd so hiéu ONa-909xx-TS I mét dang ciia hop dong
bao hiém, dam bdo vé hinh thire, ndi dung, diéu kién cé hiéu luc cua giao dich
dan su duoc quy dinh tai Piéu 117 cua B ludt Dan su nam 2015 va Piéu 12,
Dieu 13, Piéu 14 va Piéu 15 Ludt Kinh doanh bao hiém nam 2000 (sua doi, bo
sung nam 2010 va nam 2019) nén phat sinh hiéu luc ké ur 00 gio 00 phut ngay
28/8/2019 dén 24 gic 00 phiit ngay 27/8/2020 dwoc ght trong Giay chirng nhdn
bao hiém khai thac hai san so ONA.BHHS.19.1611 ngay 27/8/2019.




q42rdvsy.png
ong Luong Vian H va dugc cap Giay phép khai thac thuy san sd 0925/2020/QNa-
GPKTTS ngay 22/5/2020 vadi nghé chinh [a cau muc trén vung khoi bién Viét Nam.

[10] Theo Gidy chimg nhan bao hiém khai thac hai san s6 QNA.BHHS.19.1611
ngay 27/8/2019 thi tau ca s6 hiéu QNa-909xx-TS cua éng Luong Van H duoc
Cong ty bao hiém B1 (thudc Téng Cong ty Bao hiém B) bao hiém, gdm: Than vo
tau, may moc va trang thiét bi véi tong gia tri bao hiém: 2.450.000.000 dong (Hai
ty bbn tram nam muoi triéu ddng). Trong d6: Vo6 tau la 1.500.000.000 dong, may
méc 1a 450.000.000 dong va trang thiét bi 1a 500.000.000 ddng; Bao hiém tai nan
thuyén vién: 3.220.000.000 dong; thoi han bao hiém ké tir 00 gid 00 phat ngay
28/8/2019 dén 24 gitr 00 phut ngay 27/8/2020.

[11] Gidy chimg nhan bao hiém khai thac hai san s6 QNA.BHHS.19.1611
ngay 27/8/2019 dbi véi tau ca sé hiéu QNa-909xx-TS 1a mét dang cua hop dong
bao hiém, dam bao vé hinh thtre, nodi dung, diéu kién c6 hiéu luc cla giao dich
dan sy dugc quy dinh tai Piéu 117 cua Bo luat Dan sunam 2015 va Diéu 12, Piéu
13, Diéu 14 va Diéu 15 Luat Kinh doanh bao hiém nam 2000 (sira d6i, bo sung
nam 2010 va ndm 2019) nén phat sinh hiéu luc ké tir 00 gio 00 phuat ngay
28/8/2019 dén 24 gid 00 phut ngay 27/8/2020 duge ghi trong Gidy ching nhén
bao hiém khai thac hai san s6 QNA.BHHS.19.1611 ngay 27/8/2019.

[12] Yé nguyén nhan dan dén sy kién phap ly lam phat sinh trach nhiém
bao hiém doi vai tau ca s6 hiéu QNa-909xx-TS theo Gidy chung nhén bao hiém
khai thac hai san s6 QNA.BHHS.19.1611 ngay 27/8/2019:

[13] Theo ong Luong Vian H va cac thuyén vién trén tau khai bédo: Trong
khi tau c4 sb hiéu QNa-909xx-TS dang di chuyén ra khoi dén 19 gid ngay
02/6/2020 tau dang & tai vi tri toa d6 15032°N 109016’E thi bat ngd bi gio dong,
séng bién 1on danh khién tau bi v& be hai bén miii nude tran vao lam tau bi chim,
mic du éng Luong Van H va cac thuyén vién trén tau di st dung moi bién phap
dé cuu tau nhung khong dugc nén da bo tau.

[14] Phia Bao hiém B can cit Béo cdo giam dinh s6 36TT/20JVC ngay
11/5/2023 ctia Cong ty c¢d phan V (don vi duge Bao hiém B véu cau thuc hién
giam dinh nguyén nhan va ton that do chim tau) cho rang nguyén nhén tau ca sé
hiéu QNa-909xx-TS bj chim theo khai bao ctia 6ng H khong phit hop véi thoi tiét
tai khu vuc theo thong bao tai vin ban s6 174/DKTTVTTTB ngay 06/5/2022 cla
Dai khi tuong thiy van Khu vue Trung Trung B va viéc tau ca QNa-909xx-TS
da duoc str dung 08 nam, thoi gian tau duoc dua lén da bao dudng hd xam, son
vo tau cling da 11 thang thi “.. kha nang Ién la do hao mon muc thung tu nhién vo
tau nén khi hanh trinh di blen chiu tac dong cua song gié gy pha nudc chim tau.”
dé khong chap nhén chi tra tién bao hiém theo yéu cau ctia éng Luong Vin H.

[15] X¢ét thay rang Vé vin ban sb 174/DKTTVTT”IB ngay 06/5/2022 cua
bai khi tuong thuy van Khu vuc Trung Trung B$ cung cap thong tin thoi tiét trén
vung bién tau cd QNa-909xx-TS bi chim cho Céng ty ¢b phan V xéc bao vé thoi
tiét lac 19 gid ngay 02/6/2020 tai vi tri toa d6 15032°N 109016°E dua trén co s&
anh may vé tinh va quan trac khi twong thily van. Ket qua nay khong thé ghi nhan
nhitng hinh théi thoi tiét cuc bo dién bién nhanh vao nhiing thoi diém nhat dinh
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Trong qua trinh giai quyét vu &n cling nhu tai phién toa nguoi dai dién theo
uy quyén cta nguyén don trinh bay:

Théng nhat véi ndi dung trinh bay clia nguoi bao vé quyén va lgi ich hop
phap cho nguyén don.

Trong qua trinh giai quyét vu &n cling nhu tai phién toa, nguoi dai dién theo
Uy quyén cua bi don trinh bay:

Tong Céng ty Bao hiém B (g01 tét la Bao hiém B) thira nhén 6ng Luong
Van H co tham gia bao hiém doi véi tau cé sé hibu QNa-909xx-TS theo hop dong
béo hiém tau ca s6 QNA.BHHS.19.1611 ngay 27/8/2019. Ngay 02/6/2020, tau ca
56 hiéu QNa-909xx-TS gip nan trén ving bién Viét Nam. Ngay 03/6/2020, 6ng
Luong Van H dé c6 thong bdo ton that va Bao hiém B dd c& nhan vién dén nha
dng H dé thu thap hd so. Ngay 09/6/2020, Bao hiém B da c6 yéu cau giam dinh
giri Cong ty cb phan V dé yéu ciu giam dinh ton that dbi véi tau cé sé hidu QNa-
909xx-TS. Tuy nhién, can cir vao Bao cdo giam dinh cudi cling vé ton thét than
tau ca s6 36 TT/20VIC ngay 11/5/2023 cia Céng ty c6 phan V thi nguyén nhan
tau ca QNa-909xx-TS bi chim theo khai bdo cua chu tau la do giéo Tay Nam cap
5 dén cap 6, kém theo gié dong 16¢ dan dén séng l6n va dép vao x6 mui gy bé
v& chim tau da khong phi hop véi tinh hinh thoi tiét thuc € tai khu vuc tau bi
chim nhu vin ban s6 174/DKTTVTTTB ngay 06/5/2022 ctia Dai khi tugng thiy
van Khu vuc Trung Trung bd xéc bao. Mit khéc, theo bdo cdo gidam dinh thi nhan
thay tau QNa-909xx-T'S di duoc st dung 08 nam, thoi gian tau dugc dua [én da
bao dudng hd xam, son vo tau ciing da 11 thang, trong diéu kién thoi tiét binh
thuong ctia chuyén hanh trinh ma tau xay ra tai nan thi kha nang 16n 1a do hao
mon muc thiing tu nhién vé tau nén khi hanh trinh di bién chiu tac dong ctia séng
gi6 gay phé nudc chim tau.

Trén co sé Bao cdo giam dinh cudi cing vé tén that than tau ca sb 36
TT/20VIC ngay 11/5/2023 thi Bao hiém B khéng thdng nhét véi toan bd yéu ciu
khot kién cia 6ng Luong Van H.

Vé don vi giam dinh doc 1ap 1a Cong ty ¢ phan V 1a don vi do Bao hiém
B chi dinh giam dinh va ¢ trach nhiém thay mat Bao hiém B lam viéc, yéu cau
nguoi duoc bao hiém cung cap hd so dé ban hanh béo céo giam dinh va chiu trach
nhiém vé bao cao giam dinh cla minh. Viéc Bao hiém B yéu cau Cong ty co phan
V giam dinh thi Bao hiém B tu yéu cau, khéng hoi y kién cta 6ng Luong Vian H.

V& thoi diém Céng ty ¢6 phan V nhan di hd so yéu cau bao hiém cta dng
Luong Van H thi Bao hiém B khong nam duogc vi éng H tu ndp cho Cong ty cd
phén V.

Bao hiém B chi chap nhén hay khong chap nhan yéu cau bao hiém cua 6ng
Luong Van H trén co sé ho so yéu cau bao hiém day da va thoi han dé chap nhéan
hay khong chap nhén bao hiém la 30 ngay ké tir ngay nhan da hé so. Ngay nhan
du hd so theo Bao hiém B xéac dinh la ngay 11/5/2023 - ngay Cong ty ¢ phan V
c¢6 Bdo cdo giam dinh cudi cling vé ton that than tau c4 sb 36 TT/20VJC. Tinh tir
ngay 11/5/2023 dén nay thi Bao hiém B van chua cé van ban chép nhén hay khéng
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[34] Hoan tra cho 6ng Luong Van H s6 tién tam (mg an phi dan su so thdm
da ndp: 45.808.000 dong (Bén muoi 1am tridu, tdm trdm 1& tdm ngan déng) theo
bién lai thu tam (mg an phi, 1& phi Toa an s6 0009953 ngay 03 thang 01 nim 2023
ctia Chi cuc Thi hanh an dan sy thanh phdé Tam Ky, tinh Quang Nam.

[35] An phi dén sy phic tham: Hoi dong xét xi phuc tham khéng chap nhan
khang céo cua bi don Bao hiém B, nén bi don Bao hiém B phai chiu an phi dan
su phuc tham.

Vi céc lé trén,
QUYET PINH:
Can ¢t vao khoan | Diéu 308 cia Bo ludt T tung dan suy.

Kbéng,chép nhén khang cdo ctia bj don Bao hiém B, giit nguyén Ban 4n dan
su so tham s6: 141/2023/DS-ST ngay 07 thang 7 nam 2023 cua Toa an nhén dan
thanh ph6 Tam Ky, tinh Quang Nam.

Can ctr: Pidu 12, Didu 13, Piéu 14, Diéu 15, diém a khoan 3 Diéu 16, Diéu
18, Didu 28, Diéu 29, Diéu 30, Diéu 32, Didu 40, Diéu 46 va Diéu 47 cta Luat
kinh doanh bao hiém nam 2000 (stta d6i, bo sung nam 2010 va nam 2019); Diéu
117, biéu 274, Piéu 275, Dleu 357 va khoan 2 Diéu 468 ctia BS luat Dan sy nam
2015; Diéu 26 cia Nghi quyét sb 326/2016/UBTVQH]14 ngay 30/12/2016 cua Uy
ban Thuong vu Qubc hoi quy dinh vé muc thu, mién, giam, thu, ndp, quan ly va
st dung an phi va 1é phi Toa an. Tuyén xu:

l. Chap nhén yéu cau khéi kién caa nguyén don 6ng Luong Van H dbi voi
bi don Bao hiém B vé viéc: “Tranh chap hop déng bao hiém”;

- Budc Bao hiém B phai boi thuong tién bao hiém than vo, may moc va trang
thiét bi cta tau ca sb hiéu QNa-909xx-TS cho 6ng Luong Van H va ba Bui Thi P
theo Gidy chimg nhén bao hiém khai thac hai san s6 QNA.BHHS.19.1611 ngay
27/8/2019, sb tién: 2.401 .000.000 dong (Hai ty, bdn tram 1é mot triéu ddng) va tién
141 do cham thanh toan tién bao hiém, sb tién: 599.583.056 ddng (Nam trim chin
muoi chin triéu, nam tram tdm muoi ba ngan, khéng tram nam muoi sau dong). Tong
cong: 3.000.583.056 ddng (Ba ty, nim trim tdm muoi ba ngan, khong tram nim
muoi sau dong).

Budc Bao hiém B phai chuyen tra s tién boi thuong bao hiém déi véi tau
cé s6 hiéu QNa-909xx-TS va tién 14i do chdm thanh toan tién bao hiém, tong cong:
3.000.583.056 ddng (Ba ty, ndm trim tdm muoi ba ngan, khong trim nim muoi
sau déng) cho nguoi thu huong 1a Ngan hang A (chuyén vao tai khoan s6: 459901
cua Ngan hang A - Chi nhanh huyén N, tinh Quang Nam) dé thuc hién nghia vu
trd ng cta 6ng Luong Van H theo Hop ddng tin dung sé 4208LAV202000189
ngay 12/02/2020.

Ke tir ngay ban an cé hiéu luc phap luat va c6 don yéu cau thi hanh 4n cua
ngudi duoce thi hanh 4n dbi v6i khoan tién ma ngudi phai thi hanh an ¢ nghia vu
phai tra cho ngudi dugce thi hanh an cho dén khi thi hanh 4n xong, bén phai thi
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Khoén 4 Diéu 68 Bd lut T4 tung dan sy nam 2015 (stra ddi, bo sung nam
2019, 2020, 2022, 2023, 2024 va 2025).

Tu khoéa caa an lé:
“Hop dbng bao hiém”; “Hop dong nguyén tac dong bao hiém”; “Doanh
nghiép bao hiém diung dau”; “Doanh nghiép bao hiém thanh vién”.
NOI DUNG VU AN:

Tai don khoi kién, trong qua trinh giai quyét vu 4n ciing nhu tai phién toa,
nguoi bao vé quyén va lgi ich hop phap cho nguyén don trinh bay:

Ngay 27/8/2019, éng Luong Van H di ky hop dong bao hiém tau cd so
QNA.BHIIS.19.1611 véi Cong ty Bao hiém B1 vé viéc mua bao hiém cho tau ca
s6 hiéu QNa-909xx-TS cta 6ng H lam chu so hitu. Cu thé: So tién bao hiém la
2.450.000.000 dong (Hai ty bbn tram nim muoi triéu dong), thoi han bao hiém tir
ngay 28/8/2019 dén ngay 28/8/2020.

Lac 12 gid 20 phat ngay 02/6/2020, tau cé sé hidu QNa-909xx-TS clia 6ng
Luong Van H do 6ng H lam thuyén truong xuat bén tai Tram kiém soat Bién
phong A, huyén N, tinh Quang Nam, trén tau c6 05 thuyen vién ra khoi dé hanh
nghé cau muc, c6 du diéu kién xuét bén theo quy dinh kiém soat phuong tién cua
Tram kiém soét Bién phong A. Khi dang di chuyén ra khoi dén 19 gio cung ngay
tau dang o tai vi tri toa do 15°32'N 109°16 E thi tau ctia 6ng Luong Van H bat ngo
bi gi6 déng, song bién lén danh khién tau bi v be hai bén mii lam nuédc tran vao
tau. Ong H da hd hao thuyén vién st dung 02 may bom dé bom nudc va lay can
nhua tat nude ra khéi tau, nhung do bi v& be to qua nén khong khic phuc dugc.
Luac d6, 6ng H thay cach khoang 08 den 09 hai ly c6 anh sang di€n nén 6ng H cho
tau chay dén nho hd tro, nhung dén gan cach khoang 500m thi tau bi chét may va
chim dan. Nhan thdy khong thé ctru tau dugc nén 6ng H cho cac thuyén vién 1én
04 chiéc thiing cau roi tau va chéo dén 01 tau ca gan do 1a tau s6 hiéu QNg-98772
—TS cta tinh Quang Ngii va duoc tau cd nay ciru vét ong H cliing toan b thuyén
vién 1én tau.

Sau khi dugc ctru va dua vao bo, 6ng H da trinh bao toan bd su viée cho
Tram kiém soét Bién phong A va thuc hién déy du tha tuc phép ly khai bao, lam
ho so dé nghi Cong ty Bao hiém B1 chi tra tién bao hiém tau ca cho éng H theo
hop déng bao hiém va di hoan thanh day du hd so hop I¢€ vao ngay 19/12/2020.
Nhung phia Céng ty Bao hiém B1 khéng thuc hién viéc chi tra tién bao hiém tau
cé cho dng H theo hop dong da ky.

Nay ong Luong Van H yéu cau Toa an budc Tong Cong ty Bao hiém B chi
tra t1en b&o hiém tau ¢4 QNa-909xx-TS véi sb tién bao hiém sau khi khau trir 02%
sd tién boi thudng theo hop ddng 1a 2.401.000.000 déng (Hai ty, bon tram 1é mot
triéu déng) va lai suét cham thanh toan tién bao hiém ké tir ngay 19/12/2020 (ngay
nop du hd so yéu cau bao hiém theo xac nhan tai Bdo c4o gidm dinh cta Cong ty
b phan V) tam tinh dén ngdy 07/7/2023 14 02 nam 06 thang véi muc lai suat 10%,
thanh tién 14 600.250.000d6ng.
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khi dd khau trir 02% s6 tién bdi thudng, tuong ting sb tién: 2.450.000.000 dong -
(2.450.000.000 dong x 02%) = 2.401.000.000 ddng (Hai ty, bdn tram 1é mot triéu
ddng) theo Gidy chimg nhén bao hiém khai thac hai san s6 QNA.BHHS.19.1611
ngay 27/8/2019.

[27] D6i vé6i yéu cau tra tién 141 do cham thanh toan tién bao hiém: Ngay
Bao hiém B vi pham nghia vu thanh toan tinh tir ngay 08 thang 01 nam 2021 den
ngay xét xur so tham vy an (ngdy 07/7/2023) 1a 02 nam 05 thang 29 ngay, lai suat
10%/nam, thanh tién: 2.401.000.000 dong x 10% x 02 ndm 05 thang 29 ngay =
599.583.056 déng (Nam tram chin muoi chin triéu, ndm trdm tdm muoi ba ngan,
khong trim nim muoi sau dong). Tong cong: 3.000.583.056 ddng (Ba ty, nam
tram tAm muoi ba ngan, khéng trim nim muoi sdu dong).

[28] Tir nhitng nhan dinh trén. Hoi déng xét x{r phiic tham khong c6 co sé
dé chap nhan khang céo ctia Béo hiém B.

[29] Vé viéc chuyén quyén thu huéng tién bao hiém tau ca sé hiéu QNa-
909xx-TS:

[30] Theo Hop dong tin dung s& 4208LAV202000189 ngay 12/02/2020,
6ng Luong Van H vay Ngan hang A - Chi nhanh huyén N, s6 tién 2.700.000.000
dong (Hai ty bay tram triéu déng), tai san thé chap bao dam cho khoan vay 1a tau
c& 56 hiéu QNa-909xx-TS theo Hop dong thé chap tai san s6 17B/01/2019-HDTC
ngay 21/01/2019 da dugc dang ky giao dich bado dam theo quy dinh cia phap luat.

[31] Theo Cam két chuyén quyén thu huéng bao hiém sé: QNA.BHHS.19.161
ngay 27/8/2019 giita Cong ty Bao hiém B1, éng Luong Van H va Ngan hang A -
Chi nhanh huyén N thi Ngan hang A - Chi nhanh huyén N 1a don vi thy hudng duy
nhat s6 tién bao hiém tau ca s6 hiéu QNa-909xx-TS trong pham vi khoan no (gbc
va |41 vay). Tam tinh dén thoi diém xét xtt so tham ngay 07/7/2023 thi du no cta
6ng Luong Vin H theo Hop dong tin dung s6 42081.AV202000189 ngay
12/02/2020, gom no gbe 2.700.000.000 dong (Hai ty bay trdm tri€u déng), no 1ai
1.041.616.653 dong (Mot ty, khong tram bdn muoi moi triéu, sdu trim mudi sau
ngan, sau tram nam muoi ba dong). Tong cong: 3.741.616.653 dong (Ba ty, bay
tram bén muoi mot triéu, sdu trim mudi sau ngan, sau trdm ndm muoi ba déng).
Vi vay, ¢6 dii co s& dé budc Bao hiém B phai chuyén tra sb tién bdi thuong bao
hiém tau ca s6 hiéu QNa-909xx-TS theo Giéy chiing nhan bao hiém khai thac hai
san s6 QNA.BHHS.19.1611 ngay 27/8/2019 va tién 1ai do chdm thanh todn tién
bao hiém, téng céng: 3.000.583.056 dong (Ba ty, nim trim tam muoi ba ngan,
khéng tram nim muoi sau dong) cho ngudi thu hudng 1a Ngan hang A (chuyén vao
tai khoan sb: 459901 ctia Ngan hang A - Chi nhanh huyén N, tinh Quang Nam) dé
thuc hién nghia vu tra ng vay va lai vay ctia 6ng Luong Van H theo Hop dong tin
dung s6 42081.AV202000189 ngay 12/02/2020.

[32] V& an phi:

[33] Ve 4n phi dan su so thdm: Budc Bao hiém B phai chiu an phi dan su
so tham, so tién: 92.011.660 dong (Chin muoi hai triéu, khéng trim muoi mot
ngan, sau tram sau muoi doéng).
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[1] Can ¢ vao céac tai liu, chiing cr da duoc xem x€t tai phién toa, két qua
tranh tung tai phién toa, y kién phat biéu cua dai dién Vién kiém sat, Ho1 dong xét
xUr phuic tham nhén dinh:

[2] V& tb tung:

[3] Tai phién toa phuc tham, nguyén don khong rat don khai kién, bi don
Bao hiém B khong rat don khang c4o yéu cau Toa an cap phuc tham xem xét toan
bo ban an so tham.

[4] Vé thoi han khang céo: bi don Bao hiém B khéang cao trong thoi han
nén Toa an nhan dan tinh Quang Nam thu Iy phtc thim vu an theo quy dinh tai
biéu 285 B luat 1o tung dan sur.

[5] Nhitng ngudi dai dién theo Uy quyén ctia Bao hiém B gom ba Do
Phuong A, 6ng Dinh Duy H1 va ba D& Minh Al da duoc tong dat hop 1é lan thu
2 nhung van ving mat nén Hoi déng xét xu tién hanh xét Xt ving mit theo quy
dinh tai Diéu 227 Bd luat T4 tung dan su nam 2015.

[6] Xét khéng cdo clia bi don Bao hiém B thi thay:

[7] Bao hiém B cho riang cép so thim da vi pham nghiém trong thi tuc to tung
khi khong dua cac Cong ty bao hiém thanh vién gom Bao hiém M, Bao hiém P, Bao
hiém I vao tham gia td tung trong vu an véi tu cach 1a ngudi cé quyén loi va nghia
vu lién quan, lJam anh hudng dén quyén, ich hgp phap cua cac Cong ty nay.

[8] Hoi déng xét xr xét thdy, tai cap so tham va phlic tham Bao hiém B
khong cung cap duoc cho Toa 4n hop dong bao hiém ky két gita ong Luong Van
H véi cac Cong ty bao hiém thanh vién gém Bao thITl M, Bao hiém P, Bao hiém
[ va Bao hlem B. Hon nita, theo Hop dong nguyén tac dong bao hiém khai thac
hai san so 01/2014/ DBH va Bién ban thoa thuén phuong an dong bao hiém khai
thac hai san s6 01/2014 duoc ky gitta Bao hiém B va Bao hiém M, Béao hiém P,
bao hiém I thi Bao hiém B 14 doanh nghiép bao hiém ding dau (Leader) tai dia
ban tinh Quang Nam véi ty 1 bao hiém 1a 55%; cac Doanh nghiép tham gia dong
bao hiém con lai Bao hiém M, Bao hiém P, Bao hiém I (Follower) véi ty € bao
hiém la 15%. Tai Diéu 2, trong Hop dong nguyén tic dong bao hiém khai thac hai
san s6 01/2014/DBH ghi r& Trach nhiém va quyén han cua Cong ty bao hiém
dung dau (Leader) 1a Bao h1em B phai c6 nghta vu ky hop dong bao hiém, giai
quyét boi thudng, chi tra tién boi thuomg va cé quycn yéu cau cac Cong ty dong
bao hiém gdp tién bdi thudng theo ty 1é dong bao hiém khi cé sy kién bao hiém
xay ra. Trong vu an nay Bao hiém B ky hop dong bao hiém véi 6ng Luong Vin
H nén Bao hiém B phai c6 nghia vu giai quyet boi thuong, chi tra tién boi thuong
cho éng Luong Van H. Do vdy, Bao hiém B cho rang cap so tham da vi pham
nghiém trong thi tuc té tung khi khéng dua cac Cong ty bao hiém thanh vién gém
Bao hiém M, Bao hiém P, Bao hiém I vao tham gla t tung trong vu an voi tu cach
la ngudi ¢6 quyén loi va nghia vu lién quan 13 khong ¢ co s& chap nhan.

[9] Tau ca sb hiéu QNa-909xx-TS la tai san chung ctia v chéng ong Luong
Vin H va ba Bui Thi P duoc Chi cuc Thay san tinh Quang Nam cap Giay ching
nhan dang ky tau ca sb 0001/2019/GCNDK ngay 03/10/2019 ding tén chu tau la
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TOA AN NHAN DAN TOI CAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap — Tu do — Hanh phic

AN LE SO 85/2026/AL°

Ve viée tham gia to tung ciia doanh nghiép bao hi¢m thanh vién
theo hgp dong nguyén tiac dong bao hiém

DPuge Hoi dong Tham phédn Toa dn nhdn dan toi cao théng qua ngay 21
thang 5 ndm 2026 va dugce cong bé theo Quyét dinh s6 162/QD-CA ngay 29 thdang
5 nam 2026 cua Chanh an Toa dn nhan dan toi cao.

Ngudn an 1¢:

Ban an phic tham s6 64/2024/DS-PT ngay 03/6/2024 cia Toa an nhén dan
tinh Quang Nam vé vu an dan su “Tranh chdp hop dong bdo hiém” gitta nguyén

don la 6ng Luong Van H vo1 bi don la Téng Cong ty bao hiém B; ngudi c6 quyén
loi, nghia vu lién quan gom 02 ngudi.

Vi tri ni dung an lé:

Doan7,8,10va ll phén “Nhéan dinh ctia Toa an”.

Khai quat n6i dung an lé:

- Tinh huong dan lé:

Hop déng nguyén }éc dong bao hiém gitta cac doanh nghiép bao hiex:,m xac
dinh doanh nghiép bao hiém dimg déu c6 nghia vu giao két hop dong bao hiém voi
bén mua bao hiém, giai quyet boi thudmg, chi tra tién boi thuong khi xay ra su kién
bao hiém va c6 quyén yéu cau cac doanh nghiép bao hiém thanh vién gop tién boi

thuong theo ty 18 déng bao hiém khi cé su kién bao hiém xay ra; khong quy dinh
doanh nghiép bao hiém thanh vién truc tiép c6 trach nhiém vadi bén mua bao hiém.

Bén mua bao hiém khéng giao két hop dong véi cac doanh nghiép bao hiém

thanh vién ma giao két véi doanh nghiép bao hiém dimg dau wva phat sinh tranh

chap hop dong nay. Qua trinh giai quyet vu an tai Toa an cap so thim, doanh

nghiép bao hiém dung dau khéng yéu cau dua cac doanh nghi¢p bao hiém thanh
vién vao tham gia té tung véi tu cach 1a nguoi ¢é quyén loi, nghia vu lién quan.

- Giai phap phap ly:

Truong hop nay, Toa an phai xac dinh cac doanh nghiép bao hi€ém thanh
vién khong phai la nguoi cd quyén loi, nghia vu lién quan trong vu 4n va khong
dua vao tham gia td tung.

Quy dinh cua phap luat lién quan dén an I¢:

* An 1é nay do NCS. Nguyén Van Diing, Chanh toa Toa Hanh chinh Toa an nhin dan thanh phé Da Nang dé xuét.
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da cin ca: Diéu 12, Didu 13, Diéu 14, Diéu 15, diém a khoan 3 Diéu 16, Diéu 18,
Diéu 28, Diéu 29, Di¢u 30, Didu 32, Diéu 40, Diéu 46 va Diéu 47 cia Luat Kinh
doanh bao hiém nam 2000 (stra d6i, bo sung nam 2010 va nam 2019); Diéu 117,
Diéu 274, Diéu 275, Diéu 357 va khodn 2 Didu 468 ctia Bo luat Déan su nam 2015;
Diéu 26 cua Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH 14 ngay 30/12/2016 cla ny ban
Thuong vu Qudc hdi quy dinh vé mirc thu, mién, giam, thu, ndp, quan ly va su
dung an phi va 1€ phi Toa an. Tuyén xu:

Chap nhén yéu cau khoi kién cta nguyén don 6ng Luong Van H dbi vai bi
don Bao hiém B vé viéc: “Iranh chap hgp dong bao hiém™.

Budc Bao hiém B phai bdi thuong tién bao hiém than vo, may moc va trang
thict bi cla tau ca s6 hiéu QNa-909xx-TS cho 6ng Luong Van I va ba Bui Thi P
theo Giéy chung nhén béo hiém khai thac hai san s6 QNA.BHHS.19.1611 ngay
27/8/2019, sb tién: 2.401.000.000 déng (Hai ty, bdn tram 1¢ mét triéu dong) va
tién 14i do cham thanh toén tién bao hiém, sd tién: 599.583.056 déng (Nam tram
chin muoi chin triéu, ndm tram tdm muoi ba ngan, khéng tram nam muoi sdu dong).
Toéng cong: 3.000.583.056 dong (Ba ty, ndm tram tdm muoi ba ngan, khong traim
nim muoi sau dong).

Budc Bao hiém B phai chuyén tra so tién bdi thudng bao hiém dbi véi tau
ca s6 hiéu QNa-909xx-TS va tién 14i do cham thanh toan tién bao hiém, téng cong;:
3.000.583.056 dong (Ba ty, nam trim tdm muoi ba ngan, khéng trim nim muoi
sau dong) cho nguoi thu hudng 1a Ngan hang A (chuyén vao tai khoan s6: 459901
cua Ngan hang A - Chi nhanh huyén N, tinh Quang Nam) dé thuc hién nghia vu
tra no cta 6ng Luong Van H theo Hop déng tin dung s& 4208LAV202000189
ngay 12/02/2020.

Ngoai ra, ban an so tham con quyét dinh vé 4n phi, chi phi t6 tung, nghia
vu thi hanh 4n, nghia vu cham tra tién va quyén khang céo cua cac duong su.

Sau khi xét xtr so thdm, ngay 19 thang 7 nim 2023, bi don Bao hiém B
khéng cédo toan bo ban an so tham.

T:ai phiéln tda phuc tham, dai dién Vién kiém sat nhan dan tinh Quang Nam
phat biéu y kién:

- V& viéc tudn theo phéap ludt trong qua trinh giai quyét vu an dan su & giai
doan phtic thdm: Tham phéan duogc phén cong tryc tiép giai quyet vu an da thuce
hién ding cac quy dinh cua phap luét vé viéc thu Iy vu an, vé thoi han giai quyét
vu 4n, vé viéc chuyén hé so vu én cho Vién kiém sat nghién clu dé tham gia xét
xu. Tat phién toa, Hoi clon,g> xét x@, Thu ky phién toa dd thuc hién dang trinh tu,
thu tuc theo quy dinh cua phap luat. Cac duong su da thuc hién diing quyén, nghia
vu cua minh theo quy dinh cta phap luat.

- V& viéc giai quyét vu an: dé nghi Hoi dong xét xt p dung khoan 1 Diéu 308
Bo luat To tung dan su nam 2015, khong chap nhan khang céo cua Bao hiém B.

NHAN PINH CUA TOA AN:
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chap nhan yéu cau bao hiém cua ong Luong Van H. Tuy nhién, 6ng Luong Van
H d4 khoi kién thi phia bi don c6 ¥ kién khéng chap nhan yéu ciu clia nguyén don.

Bi don khong thong nhat ngdy ma nguyén don cho riang da nép di ho so
yéu cau bdi thuong 1a ngdy 19/12/2020 vi ngay 28/6/2022 Cong ty ¢b phin V di
c6 van ban s6 146/VJC yéu cau dng H b6 sung thém chiing ¢ va da gui qua buu
dién cho ong H, nhung khong rd thoi gian gui. Tuy nhién, hién nay phia bi don
chua cung cap dugc chiing clr vé viée guri van ban yéu cau cho 6ng H.

Trong qua trinh giai quyét vu an ciing nhu tai phién toa nguoi ¢6 quyén loi,
nghia vu lién quan, ba Bui Thi P trinh bay:

Tau c4 sb hiéu QNa-909xx-TS la tai san chung vo chdng tdi (Luong Van
H va Bui Thi P). T6i thong nhat véi yéu cau khéi kién cua nguyén don éng Luong
Van H va trinh bay cta nguoi bao vé quyén va loi ich hgp phéap cua nguyén don.

Trong qué trinh giai quyét vu 4n cling nhu tai phién toa dai dién theo uy
quyén cua nguoi cd quyén loi, nghia vu lién quan Ngéan hang A trinh bay:

Can cu Hop dong tin dung sb 4208LAV202000189 ngay 12/02/2020, 6ng
Luong Van H co vay von tai Ngén hang A, huyén N, tinh Quang Nam, s tién:
2.700.000.000 dong (Hai ty bay tram triéu dong). Tai san thé chap bao dam cho
khoan vay la tau c4 sb hiéu QNa-909xx-TS theo Hop ddng thé chap tai san so
17B/01/2019-HDTC ngay 21/01/2019 da duoc dang ky giao dich bao dam.

Tau ca dang ky s6 hiéu QNa-909xx-TS da gdp tai nan va bi chim trén bién,
ong Luong Van H khéi kién yéu cau Bao hiém B phai bdi thuong tién bao hiém
Vi vay, Ngan hang A dé nghi Toa an nhén dan thanh pho Tam Ky xem xét, néu
chap nhan yéu cau khéi kién cia ong Luong Van H thi dé nghi Toa an nhén dan
thanh phd Tam Ky xem xét giai quyét:

Budc Bao hiém B phai chuyén tién boi thudng bao hiém tau cé s6 hiéu QNa-
909xx-TS ctia 6ng Luong Vin H cho Ngan hang A 1a ngudi thu huong dau tién va
duy nhét theo noi dung théa thuan tai Pidu 3 ctia Cam két chuyén quyén thu huong
bao hiém s6 QNA.BHHS.19.161 ngay 27/08/2019 ky gitra 03 bén la Ngan hang A
- Chi nhanh huyén N, tinh Quang Nam véi 6ng Luong Van H va Cong ty Bao hiém
B1. Tam tinh dén ngay 05/7/2023, éng Luong Van H phai tra cho Nean hang A
khoan no theo Hop dong tin dung s§ 4208LAV202000189 ngay 12/02/2020, gom:
no gbe: 2.700.000.000 déng (Hai ty, bay tram triéu ddng); no 1ai: 1.041.616.653
dong (Mot ty, khong tram bén muoi mét tridu, sau trdim muoi sau ngan, sau tram
nam muoi ba dong). Téng cong: 3.741.616.653 déng (Ba ty, bay trdm bén muoi
mot tridu, sau trim mudi sau ngan, sau traim nam muoi ba dong).

bé nghi Ho1 dong xét x budc Bao hiém B chuyén so tién chi tra bao hiém
tau ca s6 hiéu QNa-909xx-TS cho 6ng Luong Vian H vao sé tai khoan: 459901
ctia Ngan hang A - Chi nhanh huyén N, tinh Quang Nam dé thanh toan cho khoan
no vay va ldi vay ctia 6ng H theo hop dong tin dung.

V6i noi dung nhu trén, tai Ban 4n dan su so tham sb 141/2023/DS-ST ngay
07 thang 7 nam 2023 ctia Toa an nhan dan thanh phd Tam Ky, tinh Quang Nam
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dé chép nhan viéc dai dién I‘éng Coéng ty Bao hiém B cho rang ong H khong ndp
day du ho so yéu cau boi thuong.

[20] Nhu vay, sau khi sy ¢6 tai nan chim tau xay ra ngay 02/6/2020 dén
ngay 09/12/2022 thi Céng ty ¢6 phan V méi ban hanh Béo céo giam dinh cuodi
cung so 036TT/20VJIC (lan dau) la cham tré, kéo dai thoi gian giam dinh (02 nam
06 thang) mac du da xac dinh khong tién hanh truc vét tau do chi phi truc vét cao
hon gia tri bao hiém theo hgp dong (bédo gia truc vat ngay 15/6/2020 cua Cong ty
TNHH va Dich vu xay dung Nguyén Van V2 14 2.500.000.000 déng, bao gia truc
vot ngay 15/6/2020 ctia Cong ty Truc vét T 1a 3.000.000.000 dong) va phia Bao
hiém B sau khi nhan bao cdo giam dinh cling khong c6 van ban thong bao cho
ong Luong Vian H biét viée co chép nhan hay khéng chap nhén chi tra tién bdi
thuong doi vdi ton that cua tau ca so hiéu QNa-909xx-TS hay khéng, da 1am anh
huéng dén quyén loi hop phap ctia nguoi duge bao hiém tai san. Vi vay, Hoi dong
xét XUt c6 du co s& dé chdp nhan 161 khai clia ngudi dai dién hop phap cho nguyén
don, xac dinh ngay 6ng Luong Vin H nop hd s0 yéu ciu boi thuong hop 1€ 1a thoi
diém Cong ty ¢6 phan V nhan dugc Gidy yéu cau bdi thudng, chi tra tién bao hiem
cua ong Luong Van H vao ngay 19/12/2020 theo xac nhan tai muc IX cua Bao
cédo giam dinh cudi cung s6 036 TT/20VIC ngay 09/12/2022.

[21] Theo quy dinh tai Diéu 10 ctia Quy tic, diéu khoan biéu phi bao hiém
than tau khai thac hai san xa bo, tau dich vu hdu can khai thac hai san xa bo (Puoc
chép thuan ding ky theo Céng van sb 18759/BTC-QLBH ngay 16/12/2015 cia
Bo Tai chinh), thi: “Khi xay ra su kién bao hiém, doanh nghiép bao hiém phai boi
thuong trong thoi han 15 ngay lam vige keé tir ngay nhan dugc hé so yéu cau boi
thuong day du va hop 18. Truong hop tir chdi bdi thudng phai giai thich 18 1y do
bang vin ban”.

[22] Do d6, xac dinh ngay Bao hiém B vi pham nghia vu thanh to4n tién
bao hiém cho 6ng Luong Van H la tir ngay 08/01/2021.

[23] Tai Gidy chimng nhan bao hiém khai thac hai san s6 QNA.BHHS.19.1611
ngay 27/8/2019 ddi véi tau ca sb hidu QNa-909xx-TS, cac bén khéng thoa thudn vé
141 suat cham thanh toan tién bao hiém. Vi vay, muac 1ai suét cham tra duoc ap dung la
10%/nam theo quy dinh tai khoan 2 Piéu 468 ctia BO luat Dan sy ndm 2013.

[24] Tai phién toa, dai dién Bao hiém B xéc nhéan la khong thuc hién truc
vét tau duoe tau ca sé hiéu QNa-909xx-TS do chi phi truc vot, sta chiia tau 16n
hon gia tri hop déng bao hiém. Do d6, Hoi dong xét xir khéng co6 co s dé xem
xét giao xac tau ca s6 hiéu QNa-909xx-TS cho Bao hiém B duoc. Nhu vay, ton
that ciia tau cé s6 hiéu QNa-909xx-TS trong vu tai nan duoc xac dinh 1a 100%.

[25] Do tau cé s hiéu QNa-909xx-TS 12 tai san chung vo chong ong Luong
Van H, ba Bui Thi P. Vi vy, ¢6 co so bude Bao hiém B chi tra tién bao hiém theo
hop déng bao hiém va tra tién 141 suat chdm thanh toan tién bao hiém tau cé s6
hiéu QNa-909xx-TS cho 6ng H, ba P.

[26] Budc Bao hiém B chi tra tién bao hiém than vo, may moc va trang thiét
bi cua tau ca s6 hiéu QNa-909xx-TS cho 6ng Luong Van H va ba Bui Thi P sau
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